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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XĂNG DẦU THIÊN PHÚC

0109305391

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: - Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả 
các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng 
chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: -- Xây 
dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc; 
- Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước; 
- Chống ẩm các toà nhà; 
- Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ); 
- Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối; -- 
Uốn thép,
- Xây gạch và đặt đá; 
- Lợp mái các công trình nhà để ở; 
- Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê 
cốp pha, giàn giáo; 
- Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp; 
- Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo 
và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên 
các công trình cao. 
- Các công việc dưới bề mặt; 
- Xây dựng bể bơi ngoài trời; 
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà; 
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ XĂNG DẦU THIÊN PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN PHUC PETROLEUM TRADING 
AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN PHUC PETROLEUM T AND S., JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988011277 
Email:

Fax:
Website:
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3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: 
- Bán buôn van và ống điện tử; 
- Bán buôn thiết bị bán dẫn; 
- Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý;
 - Bán buôn mạch in; 
- Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa 
ghi (băng, đĩa trắng); 
- Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông; 
- Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến; 
- Bán buôn đầu đĩa CD, DVD.

4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 
như: Máy cày, bừa, máy rắc phân, máy gieo hạt; Máy gặt lúa, 
máy đập lúa; Máy vắt sữa; Máy nuôi ong, máy ấp trứng, nuôi 
gia cầm; Máy kéo được sử dụng trong nông nghiệp và lâm 
nghiệp - Máy cắt cỏ.

4653

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
 - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
 - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
 - Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 

- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; - 
Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659
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6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 
- Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
 - Bán buôn kính xây dựng 
- Bán buôn sơn, vécni 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
 - Bán buôn đồ ngũ kim 
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

7. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: 
- Sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy biến thế điện, máy biến 
thế phân loại và máy biến thế đặc biệt,
 - Sửa chữa và bảo dưỡng môtơ điện, máy phát điện và bộ 
môtơ máy phát điện, 
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tổng đài và thiết bị chuyển 
đổi, 
- Sửa chữa và bảo dưỡng các rơle và bộ điều khiển công 
nghiệp, 
- Sửa chữa và bảo dưỡng pin và ắc quy, 
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện chiếu sáng, 
- Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị dây dẫn điện và thiết bị 
không dẫn điện để dùng cho các mạch điện

3314

8. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết:
 - Sửa chữa lưới đánh bắt cá, bao gồm cả phục hồi; 
- Sửa chữa dây, đòn bẩy, buồm, mái che;
 - Sửa chữa các túi để đựng phân bón và hoá chất;
 - Sửa chữa hoặc tân trang các tấm gỗ pallet kê hàng hóa, các 
thùng hoặc thùng hình ống trên tàu và các vật dụng tương tự; - 
Sửa chữa máy bắn bóng và máy chơi game dùng tiền xu khác, 
thiết bị chơi bowling và các vật dụng tương tự;
 - Phục hồi đàn organ và nhạc cụ tương tự.

3319

9. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

10. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

11. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
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12. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn như:Sản xuất quần áo 
chống cháy và bảo vệ an toàn; 
-Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các dây 
bảo vệ cho các ngành nghề khác, 
-Sản xuất phao cứu sinh, 
-Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác (ví 
dụ mũ thể thao);
-Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy), 
-Sản xuất mũ bảo hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá 
nhân bằng kim loại khác, 
-Sản xuất nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ tiếng 
ồn), Sản xuất mặt nạ khí ga.

3290

13. Xây dựng nhà để ở 4101

14. Xây dựng nhà không để ở 4102

15. Xây dựng công trình đường sắt 4211

16. Xây dựng công trình đường bộ 4212

17. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
-Dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực 
phòng cháy chữa cháy

7490

18. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

19. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy - 
Bán lẻ hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng 
cháy chữa cháy, báo cháy tự động

4773

21. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Trừ kinh doanh vàng miếng 

4662

22. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn như:
- Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha;
- Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu 
đốt nóng, dầu hỏa;
- Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng;
- Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế.

4661(Chính)
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23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
-Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

24. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: 
-Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối 
với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, 
như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài 
chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn 
nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch 
giám sát

7020

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: 
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện động cơ không tự động;
 - Sửa chữa và bảo dưỡng máy bơm và thiết bị có liên quan; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị sử dụng điện năng từ thủy 
lực; 
- Sửa chữa van; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống bánh răng và các bộ phận 
chuyển động của xe; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng các lò luyện trong công nghiệp; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị vận chuyển bốc dỡ vật liệu; - 
Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm lạnh thương mại và thiết bị 
lọc không khí; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc dùng chung cho mục đích 
thương mại; 
- Sửa chữa các dụng cụ cầm tay chạy điện khác;
 - Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ và phụ tùng máy móc 
cắt kim loại và tạo hình kim loại; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ máy móc khác; 
- Bảo dưỡng và sửa chữa máy kéo nông nghiệp; 
- Sửa chữa máy nông nghiệp và máy lâm nghiệp và lấy gỗ;
 - Sửa chữa và bảo dưỡng máy luyện kim; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc trong lĩnh vực khai thác 
mỏ, xây dựng và khí đốt; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy làm giấy; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị cân; 
- Sửa chữa máy dùng để tính; 
- Sửa chữa máy dùng để cộng, máy thu tiền; 
- Sửa chữa máy tính có dòng điện hoặc không dòng điện;
 - Sửa chữa máy chữ; 
- Sửa chữa máy photocopy.

3312
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26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy
 -Bán buônhệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống 
phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động

4669

27. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

28. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

29. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: 
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện động cơ không tự động;
 - Sửa chữa và bảo dưỡng máy bơm và thiết bị có liên quan; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị sử dụng điện năng từ thủy 
lực; 
- Sửa chữa van; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống bánh răng và các bộ phận 
chuyển động của xe; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng các lò luyện trong công nghiệp; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị vận chuyển bốc dỡ vật liệu; - 
Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm lạnh thương mại và thiết bị 
lọc không khí; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc dùng chung cho mục đích 
thương mại; 
- Sửa chữa các dụng cụ cầm tay chạy điện khác;
 - Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ và phụ tùng máy móc 
cắt kim loại và tạo hình kim loại; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ máy móc khác; 
- Bảo dưỡng và sửa chữa máy kéo nông nghiệp; 
- Sửa chữa máy nông nghiệp và máy lâm nghiệp và lấy gỗ;
 - Sửa chữa và bảo dưỡng máy luyện kim; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc trong lĩnh vực khai thác 
mỏ, xây dựng và khí đốt; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy làm giấy; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị cân; 
- Sửa chữa máy dùng để tính; 
- Sửa chữa máy dùng để cộng, máy thu tiền; 
- Sửa chữa máy tính có dòng điện hoặc không dòng điện;
 - Sửa chữa máy chữ; 
- Sửa chữa máy photocopy.

4229

30. Xây dựng công trình thủy 4291

31. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

32. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
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33. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
-Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời. 
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

34. Phá dỡ 4311

35. Chuẩn bị mặt bằng 4312

36. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: 
Hoạt động lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công 
trình kỹ thuật dân dụng. 
Cụ thể: 
+ Thi công, lắp đặt, bảo trì hệ thống phòng cháy và chữa cháy 
+ Dây dẫn và thiết bị điện, 
+ Đường dây thông tin liên lạc, 
+ Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp 
quang học, 
+ Đĩa vệ tinh, 
+ Hệ thống chiếu sáng, 
+ Chuông báo cháy, 
+ Hệ thống báo động chống trộm, 
+ Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, 
+ Đèn trên đường băng sân bay

4321

37. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết:Lắp đặt hệ thống đường ống nước, hệ thống sưởi và 
điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng 
khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa: Hệ 
thống sưởi (điện, gas, dầu);Lò sưởi, tháp làm lạnh;Hệ thống 
thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện; Thiết bị cấp, 
thoát nước và thiết bị vệ sinh; Thiết bị thông gió, làm lạnh 
hoặc điều hoà không khí;Thiết bị khí đốt (gas);Đường ống dẫn 
hơi nước;Hệ thống phun nước chữa cháy;Hệ thống phun nước 
tưới cây; Lắp đặt hệ thống ống dẫn

4322
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38. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này. 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:Thang máy, thang cuốn; Cửa cuốn, cửa tự 
động; Dây dẫn chống sét; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm 
thanh; Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung

4329

39. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

40. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: 
- Xây dựng mạng lưới đường dây truyền tải, phân phối điện và 
các công trình, cấu trúc có liên quan như: Đường dây, mạng 
lưới truyền tải điện với khoảng cách dài; Đường dây, mạng 
lưới truyền tải điện, đường cáp điện ngầm và các công trình 
phụ trợ ở thành phố; Trạm biến áp. - Xây dựng nhà máy điện.

4221

41. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán lẻ đèn và bộ đèn;
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh;
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện;
- Bán lẻ thiết bị gia dụng;
- Bán lẻ nhạc cụ;
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt... 
không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng;
- Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào 
đâu.

4759

42. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

43. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

44. Lập trình máy vi tính 6201

45. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

46. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

47. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

48. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý

4610
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12.600.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỒNG THẾ 
LONG         

Số 6, ngõ 211, 
đường Lâm Du, 
Phường Bồ Đề, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

113.400 1.134.000.000 9,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 113.400 1.134.000.000 9,000

0012020161
83

2 ĐẶNG THỊ 
DIỆU THÚY   

F305/3NT, khu 
tập thể ban cơ yếu 
chính phủ, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

315.000 3.150.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 315.000 3.150.000.000 25,000

0011760242
18

49. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 PHẠM THU 
HƯƠNG   

Số 6, ngõ 211, 
đường Lâm Du, 
Phường Bồ Đề, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

201.600 2.016.000.000 16,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 201.600 2.016.000.000 16,000

011861600

4 NGUYỄN 
DUY CỬU   

Số nhà 9, hẻm 
163/30/18, tổ 9, 
phố Tư Đình, 
Phường Long 
Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

315.000 3.150.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 315.000 3.150.000.000 25,000

012483338

5 NGUYỄN THỊ 
SINH   

Số nhà 95, ngõ 
42, phố Thịnh 
Liệt, Phường 
Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

315.000 3.150.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 315.000 3.150.000.000 25,000

013224260

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011861600
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6, ngõ 211, đường Lâm Du, Phường Bồ Đề, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6, ngõ 211, đường Lâm Du, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THU HƯƠNG   Nữ

01/12/1977 Kinh Việt Nam

28/05/2009 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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